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THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2024 - 2025
	Lớp
	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	D1
	I - III
	Vận động
	NBTN
	Tạo hình
	Văn học
	Âm nhạc

	
	II - IV
	Vận động
	 NBPB
	Tạo hình
	Văn học
	Âm nhạc

	D2
	
[image: image1.wmf]I - III
	Âm nhạc
	Tạo hình
	 NBTN
	Vận động
	Văn học

	
	II - IV
	Âm nhạc
	Tạo hình
	NBPB
	Vận động
	Văn học

	C1


	I - III
	Âm nhạc
	LQVT
	Khám phá
	Tạo hình
	Văn học

	
	II - IV
	PTVĐ
	LQVT
	Khám phá
	Tạo hình
	Văn học

	C2


	I - III
	Văn học
	Khám phá
	Tạo hình
	LQVT
	PTVĐ

	
	II - IV
	Văn học
	Khám phá
	Tạo hình
	LQVT
	Âm nhạc

	C3
	I - III
	PTVĐ
	Văn học
	LQVT
	Khám phá
	Tạo hình

	
	II - IV
	Âm nhạc
	Văn học
	LQVT
	Khám phá
	Tạo hình

	B1


	I - III
	Âm nhạc
	Văn học
	LQVT
	Khám phá
	Tạo hình

	
	II - IV
	PTVĐ
	Văn học
	LQVT
	Khám phá
	Tạo hình

	B2


	I - III
	PTVĐ
	LQVT
	Khám phá
	Tạo hình
	Văn học

	
	II - IV
	Âm nhạc
	LQVT
	Khám phá
	Tạo hình
	Văn học

	B3
	I - III
	Văn học
	Khám phá
	PTVĐ
	LQVT
	Tạo hình

	
	II - IV
	Văn học
	Khám phá
	Âm nhạc
	LQVT
	Tạo hình

	A1
	I - III
	Âm nhạc
	Khám Phá
	LQVT
	Tạo hình
	LQCC

	
	II - IV
	Văn học
	Khám phá 
	LQVT
	PTVĐ
	LQCC

	A2
	I - III
	Khám phá
	LQCC
	Tạo hình
	LQVT
	Âm nhạc

	
	II - IV
	Khám phá 
	LQCC
	PTVĐ
	LQVT
	Văn học

	A3
	I - III
	Văn học
	LQVT
	 Khám phá
	LQCC
	Tạo hình

	
	II - IV
	Âm nhạc
	LQVT
	 Khám phá 
	LQCC
	PTVĐ
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